
Tuần 26 YTCC1 YTCC2 YTCC3 YTCC4 CNDD 1 CNDD 2

17/2-21/2 35 52 32 19 50 57

07g30 - 08g20 THI
LT KÝ SINH TT XDDA THI
LT KÝ SINH

08g30 - 09g20 ICD TT XDDA

09g30 -10g20 ICD TT XDDA

10g30 - 11g20 ICD TT XDDA

8h phòng máy P.7 NN KHU B 8h phòng máy

13g30 - 14g20 DD-ATTP TT XDDA 8h phòng máy

14g30 - 15g20 DD-ATTP TT XDDA

15g30 - 16g20 DD-ATTP TT XDDA TIẾT CHẾ

16g30 - 17g20 DD-ATTP TT XDDA TIẾT CHẾ

P.7 NN KHU B P.12 KHU B

07g30 - 08g20 KHYT 1 DD-ATTP TT XDDA DƯỢC ĐC

08g30 - 09g20 KHYT 1 DD-ATTP TT XDDA DƯỢC ĐC

09g30 -10g20 CTYTQG DD-ATTP TT XDDA DƯỢC ĐC

10g30 - 11g20 CTYTQG TT XDDA DƯỢC ĐC

P.1  KHU B P. 1.2 KHU C P.2 KHU B

13g30 - 14g20 KHYT 1 TT ICD TT XDDA KTCBMA

14g30 - 15g20 KHYT 1 TT ICD TT XDDA KTCBMA

15g30 - 16g20 CTYTQG TT ICD TT XDDA KTCBMA

16g30 - 17g20 CTYTQG TT XDDA KTCBMA

P.1  KHU B P. 1.2 KHU C P.2 KHU B

07g30 - 08g20 DTHCB TT XDDA DƯỢC ĐC

08g30 - 09g20 DTHCB NCĐT TT XDDA DƯỢC ĐC

09g30 -10g20 DTHCB NCĐT TT XDDA DƯỢC ĐC

10g30 - 11g20 DTHCB NCĐT TT XDDA DƯỢC ĐC

   P.9 KHU B P.2 NN KHU B P.11 KHU B

13g30 - 14g20 KHYT 1 SKSS TT XDDA GMHS

14g30 - 15g20 KHYT 1 SKSS TT XDDA GMHS

15g30 - 16g20 CTYTQG SKSS TT XDDA GMHS

16g30 - 17g20 CTYTQG SKSS TT XDDA GMHS

P.8 KHU B P.7 NN KHU B P.1 KHU B

07g30 - 08g20 TT XDDA GMHS

08g30 - 09g20 TT NCĐT TT XDDA GMHS

09g30 -10g20 thi ( PM) TT NCĐT TT XDDA GMHS

10g30 - 11g20 NN 9h30 13/2 TT NCĐT TT XDDA GMHS

LIÊN HỆ BM P.7 NN KHU B P.12 KHU B

13g30 - 14g20 DTHCB CSYT TT XDDA NỘI

14g30 - 15g20 DTHCB CSYT TT XDDA NỘI

15g30 - 16g20 DTHCB CSYT TT XDDA NỘI

16g30 - 17g20 DTHCB CSYT TT XDDA NỘI

P.11 KHU B P.7 NN KHU B P.12 KHU B

07g30 - 08g20 TT XDDA TƯ VẤN DD

08g30 - 09g20 TT NCĐT TT XDDA TƯ VẤN DD

09g30 -10g20 TT NCĐT TT XDDA TƯ VẤN DD

10g30 - 11g20 TT NCĐT TT XDDA TƯ VẤN DD

P.7 NN KHU B P.12 KHU B

13g30 - 14g20 THI 
CÁC BỆNH TT 1 TT ICD TT XDDA THI
LÃO

14g30 - 15g20 TT ICD TT XDDA

15g30 - 16g20 TT ICD TT XDDA

16g30 - 17g20 TT XDDA

P.208 KHU A P.7 NN KHU B P.12 KHU B

07g30 - 08g20 DD-ATTP

08g30 - 09g20 DD-ATTP

09g30 -10g20 DD-ATTP

10g30 - 11g20 DD-ATTP

P.12 KHU B

13g30 - 14g20 TT ICD

14g30 - 15g20 TT ICD

15g30 - 16g20 TT ICD

16g30 - 17g20

P.12 KHU B

Thứ Bảy

THỜI GIAN 

HỌC

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu



CNXN 1 CNXN2 CNXN3 CNXN4 CNKTYH 1 CNKTYH 2 CNKTYH3 CNKTYH4

43 55 56 30 38 39 52 25

TT HỌC PHẦN HUYẾT HỌC PHẦN TTLS TTLS

HÓA SINH 2 TỰ CHỌN HỌC TỰ CHỌN TTLS TTLS

TT CHUYÊN NGÀNH CHUYÊN ĐẠI TTLS TTLS

HÓA SINH 2 (2) SÂU CƯƠNG TTLS TTLS

P.12 KHU B P.2 NN KHU B P.3 NN KHU B

HUYẾT HỌC PHẦN KÝ KỸ THUẬT KỸ THUẬT THI

HỌC TỰ CHỌN SINH CHỤP CHỤP CTNC

TẾ CHUYÊN NGÀNH TRÙNG X-QUANG CỘNG HƯỜNG

BÀO 1 (2) NÂNG CAO ĐẶC BIỆT 1 TỪ 1

P.9 KHU B P.7 KHU B P.1 NN KHU B P.1 KHU B P.8 NN KHU B P.2 KHU B

HỌC Y THI HỌC PHẦN TTLS TTLS

PHẦN SINH KST NC TỰ CHỌN TTLS TTLS

TỰ CHỌN HỌC ĐẠI TTLS TTLS

ĐẠI CƯƠNG PHÂN TỬ CƯƠNG TTLS TTLS

P.208 KHU A P.203 KHU A P.7 KHU B P.7 NN KHU B

HỌC PHẦN ĐƯỜNG LỐI thi ( PM) MRI NC

TỰ CHỌN CÁCH MẠNG NN 9h30 13/2 MRI NC

CHUYÊN NGÀNH ĐẢNG MRI NC

(1) CỘNG SẢN VN MRI NC

P.2.2 KHU C P.1.3 KHU C LIÊN HỆ BM P.1.5  KHU C

TƯ TƯỞNG ĐƯỜNG LỐI ĐƯỜNG LỐI TTLS TTLS

HỒ CÁCH MẠNG CÁCH MẠNG TTLS TTLS

CHÍ ĐẢNG ĐẢNG TTLS TTLS

MINH CỘNG SẢN VN CỘNG SẢN VN TTLS TTLS

P.12 KHU B P.207 KHU A P.207 KHU A

VI SINH 2 NCKH KÝ HỌC PHẦN TRIỆU

VI SINH 2 NCKH SINH TỰ CHỌN CHỨNG HỌC THI

VI SINH 2 NCKH TRÙNG ĐẠI HÌNH ẢNH ĐLCMĐCSVN

VI SINH 2 NCKH NÂNG CAO CƯƠNG X-QUANG

P.2 KHU B P.203 KHU A P.2.2 KHU C P.1.5 KHU C P.6 KHU C P.208 KHU A

KÍ SINH 2 Y HÓA TTLS TTLS

KÍ SINH 2 SINH SINH TTLS TTLS

KÍ SINH 2 HỌC MIỄN DỊCH TTLS TTLS

KÍ SINH 2 PHÂN TỬ NÂNG CAO TTLS TTLS

P.8 NN KHU B P.6 KHU B P.1.2 KHU C

HỌC HỌC PHẦN HUYẾT XÁC DỊCH TỂ HỌC

PHẦN TỰ CHỌN HỌC SUẤT DỊCH TỂ HỌC

TỰ CHỌN CHUYÊN NGÀNH CHUYÊN THỐNG DỊCH TỂ HỌC

ĐẠI CƯƠNG (1) SÂU KÊ DỊCH TỂ HỌC

P.8 NN KHU B P.6 KHU B P.1.2 KHU C P.1.3 KHU C P.1 KHU B

TT Y THI HỌC PHẦN TTLS TTLS

HÓA SINH 2 SINH VS NC TỰ CHỌN TTLS TTLS

TT HỌC ĐẠI TTLS TTLS

HÓA SINH 2 PHÂN TỬ CƯƠNG TTLS TTLS

P.8 NN KHU B P.207 KHU A P.2 NN KHU B

HUYẾT HỌC THI KỸ THUẬT TRIỆU MRI NC

HỌC PHẦN ĐLCMĐCSVN CHỤP CHỨNG HỌC MRI NC

TẾ TỰ CHỌN X-QUANG HÌNH ẢNH MRI NC

BÀO 1 NN3 ĐẶC BIỆT 1 X-QUANG MRI NC

P.9 KHU B P.8 NN KHU B P.207 KHU A P.1.2 KHU C P.203 KHU A P.1.3 KHU C

KÍ SINH 2 ĐƯỜNG LỐI ĐƯỜNG LỐI

KÍ SINH 2 CÁCH MẠNG CÁCH MẠNG

KÍ SINH 2 ĐẢNG ĐẢNG

KÍ SINH 2 CỘNG SẢN VN CỘNG SẢN VN

P.11 KHU B P.10 KHU B P.10 KHU B

HÓA SINH 2 NCKH HUYẾT

HÓA SINH 2 NCKH HỌC

HÓA SINH 2 NCKH CHUYÊN

HÓA SINH 2 NCKH SÂU

P.9 KHU B P.10 KHU B P.11 KHU B


